
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN EXPRESS TIÊN PHONG 

0108951515

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bưu chính
Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và 
chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động 
trung gian tiền tệ khác)

5310

2. Chuyển phát 5320(Chính)

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

10. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo hợp 
đồng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến 
cố định

4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN EXPRESS TIÊN PHONG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EXPRESS TIEN PHONG JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: EXPRESS TIEN PHONG.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906289889 
Email:

Fax:
Website:
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14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Chống ẩm các tòa nhà

4390

20. Phá dỡ 4311

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác

4659

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
- Bán buôn xi măng; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

26. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Thang máy, thang cuốn,
- Cửa cuốn, cửa tự động,
- Dây dẫn chống sét,
- Hệ thống hút bụi,
- Hệ thống âm thanh,
- Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

29. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

30. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

32. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

33. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

34. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện;

2790

35. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

36. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

37. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

38. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

39. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

40. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển

7730

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
TÀI   

Thôn Mai Đoài, 
Xã Mai Đình, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

012608762

2 DƯƠNG VĂN 
TĨNH 

Thôn Mai Đoài, 
Xã Mai Đình, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0250850002
76
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3 HÀ VĨNH 
LONG 

Thôn Mỹ Ân, Xã 
Văn Quán, Huyện 
Lập Thạch, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 45,000

135149826

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       135149826
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mỹ Ân, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mỹ Ân, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Họ và tên:   HÀ VĨNH LONG Nam

01/05/1984 Kinh Việt Nam

10/08/2012 Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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